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Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

 

  Thực hiện Công văn số 1112 /UBND-NCKSTTHC ngày 05/4/2021 của 

UBND tỉnh về việc triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị như sau: 

 Căn cứ vào kết quả và ý kiến thẩm định thủ tục hành chính mức độ 3,4 tại 

công văn số 375/STTTT-BCVT&CNTT ngày 29/4/2021 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc ý kiến triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và căn cứ vào 

kết quả rà soát, đối chiếu, nhu cầu thực tiễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề 

xuất danh mục các dịch vụ công thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh năm 2021 gồm 16 thủ tục hành chính mức độ 3, 19 thủ tục hành 

chính mức độ 4 (đính kèm phụ lục). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

tổng hợp, xem xét trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./. 

 

 

 

 

 

 

                                           
Nơi nhận:                                                        

- Như trên; 

- Các phòng CMNV Sở; 

- Lưu: VT, VP, Lan.                                                                              
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Nguyễn Lan Ngọc 
 



Phụ lục 

Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến  

mức độ 3, 4 triển khai cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh năm 2021 

(Kèm theo Công văn số 1187/SVHTTDL- VP ngày 11/5 /2021 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC Mứ độ 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

I. Lĩnh vực thể thao 

01 1.000842 

 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Judo 

 x 

02 1.000936 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Golf 

 x 

03 1.00092 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Cầu lông 

 x 

04 1.000501 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Quần vợt 

 x 

05 1.005162 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Wushu 

 x 

06 1.001195 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Taekwondo 

 x 

07 1.000560 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Quyền anh 

 x 

08 1.000904 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Karate 

 x 

09 1.000544 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể Thể 

dục thể thao đối với môn Võ cổ 

truyền, Vovinam 

 x 

10 

1.003441 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao trong trường hợp thay đổi nội 

dung ghi trong giấy chứng nhận 

x  

11 

1.000983 

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh hoạt động thể 

thao trong trường hợp bị mất hoặc hư 

hỏng 

x  

12 

1.001056 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh hoạt động thể thao 

đối với môn Đấu kiếm thể thao 

x  
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II. Lĩnh vực du lịch 

01 1.001440 Thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên du 

lịch tại điểm 

 x 

02 
2.001628 

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa 

x  

03 1.004528 Thủ tục công nhận điểm du lịch x  

04 
2.001622 

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa 

 x 

05 
2.001616 

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ 

lữ hành nội địa 

 x 

06 

2.001611 

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa trong trường 

hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động 

kinh doanh dịch vụ lữ hành 

 x 

07 

2.001589 

Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành nội địa trong trường 

hợp doanh nghiệp giải thể 

x  

08 

1.003717 

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện tại Việt Nam của 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nước ngoài 

x  

09 
1.003490 

Thủ tục công nhận Khu du lịch cấp 

tỉnh 

 x 

III. Lĩnh vực Văn hóa 

01 

2.001631 

Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia 

 

 x 

02 

1.009397 

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật 

trên địa bàn quản lý (không thuộc 

trường hợp trong khuôn khổ hợp tác 

quốc tế của các hội chuyên ngành về 

nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung 

ương, đơn vị sự nghiệp công lập có 

chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc 

Trung ương) 

x  

03 

1.009398 

Thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan 

trên địa bàn quản lý (không thuộc 

trường hợp toàn quốc và quốc tế của 

các hội chuyên ngành về nghệ thuật 

biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự 

nghiệp công lập có chức năng biểu 

diễn nghệ thuật thuộc Trung ương) 

x  

04 
1.009399 

Thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, 

người mẫu 

x  

05 
1.001755 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng 

đài, tranh hoành tráng 

 x 

06 1.003676 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp x  
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tỉnh 

07 
1.003654 

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp 

tỉnh 

x  

08 
1.001008 

Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ vũ trường 

x  

09 

1.000922 

Thủ tục cấp  iấy phép điều chỉnh 

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ vũ trường 

x  

10  

1.008895 

Thủ tục thông báo thành lập đối với 

thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư 

viện đại học là thư viện ngoài công 

lập và thư viện của tổ chức, cá nhân 

nước ngoài có phục vụ người Việt 

Nam 

x  

11 

1.000454 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp 

vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 

đình 

x  

12 

1.000433 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận nghiệp 

vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình 

 x 

13 
1.000379 

Thủ tục cấp thẻ nhân viên chăm sóc 

nạn nhân bạo lực gia đình 

 x 

14 

1.000104 

Thủ tục cấp lại thẻ nhân viên chăm 

sóc nạn nhân bạo lực gia đình 

 

 x 
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